
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Thời  gian
Môn/

 Phân môn
Bài giảng GV giảng dạy Hình thức Link bài giảng Ghi chú

Tập đọc Bàn tay mẹ ( ghép ĐĐ: Cám ơn và xin lỗi) Đỗ Như Minh Châu Bài giảng Video clip

Toán Các số có hai chữ số ( tr.138-139) Lê Thị Ngọc Mai Bài giảng Video clip

Tập Viết Rèn chữ nhỏ Trần Ngọc Huỳnh Mai Bài giảng Video clip

Chính tả Bàn tay mẹ Nguyễn Thị Thanh Vân Bài giảng Video clip

Thủ công Cắt, dán hình vuông Lê Thị Thu Hà Bài giảng Video clip

Tập Viết Rèn chữ nhỏ TRần Ngọc Huỳnh Mai Bài giảng Video clip

Tập đọc Cái Bống Đỗ Như Minh Châu Bài giảng Video clip

Toán Các số có hai chữ số ( tr.140-141) Lê Thị Ngọc Mai Bài giảng Video clip

Tập Viết Rèn chữ nhỏ TRần Ngọc Huỳnh Mai Bài giảng Video clip

Toán So sánh số có hai chữ số (tr.142-143) Lê Thị Ngọc Mai Bài giảng Video clip

Chính tả Cái Bống Nguyễn Thị Thanh Vân Bài giảng Video clip

Âm nhạc Nguyễn Thị Thúy Anh Bài giảng Video clip

Tập Viết Rèn chữ nhỏ Trần Ngọc Huỳnh Mai Bài giảng Video clip

Tập đọc Vẽ ngựa Đỗ Như Minh Châu Bài giảng Video clip

TNXH Con vật quanh em Trần Ngọc Huỳnh Mai Bài giảng Video clip

Tiếng Anh Unit 5: He's happy Đặng Thị Nguyệt Nga Bài giảng Video clip
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 

Thứ sáu

  24/4/2020

Thứ hai

 20/4/2020

Thứ ba

  21/4/2020

Thứ tư

  22/4/2020

Thứ năm

  23/4/2020

HIỆU TRƯỞNG

( ký tên đóng dấu)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Thời  gian
Môn/

 Phân môn
Bài giảng GV giảng dạy Hình thức Link bài giảng Ghi chú

Tập đọc Tôm Càng và Cá Con Lê Mộng Linh Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập/127 Nguyễn Thị Phương Thảo Bài giảng Video clip

Đạo đức

Lịch sự khi đến nhà người khác (t1) 

(DẠY LỒNG GHÉP VÀO BÀI TẬP 

ĐỌC NHỮNG QUẢ ĐÀO TUẦN 29)

Lê Mộng Linh Bài giảng Video clip

Anh văn Unit 9: Lunchtime! Dương Thị Mỹ Linh Bài giảng Video clip

Kể chuyện Tôm Càng và Cá Con Trần Phùng Thảo Nhi Bài giảng Video clip

Toán Tìm số bị chia/128- Luyện tập/129 Nguyễn Thị Phương Thảo Bài giảng Video clip

Tập đọc Sông Hương Lê Mộng Linh Bài giảng Video clip

LTVC Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy Huỳnh Thị Cẩm Loan Bài giảng Video clip

Thủ công Làm dây xúc xích trang trí (t2) Huỳnh Thị Cẩm Loan Bài giảng Video clip

Tập viết Chữ hoa X Thái Thiên Trang Bài giảng Video clip

Chính tả Sông Hương Trần Phùng Thảo Nhi Bài giảng Video clip

Âm nhạc Nguyễn Thị Thúy Anh Bài giảng Video clip

TNXH Cây sống ở đâu? (t2) Trần Phùng Thảo Nhi Bài giảng Video clip

TLV Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển Lê Hà Ngọc Linh Bài giảng Video clip

Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài con vật Lê Hà Ngọc Linh Bài giảng Video clip

Toán Chu vi hình tam giác/130- luyện tập/131 Thái Thiên Trang Bài giảng Video clip
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 

Thứ Hai 

20/4/2020

Thứ Ba 

21/4/2020

Thứ Tư 

22/4/2020

Thứ Năm 
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HIỆU TRƯỞNG

( ký tên đóng dấu)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Thời  gian
Môn/

 Phân môn
Bài giảng GV giảng dạy Hình thức Link bài giảng Ghi chú

Tập đọc Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử Nguyễn Thị Hạnh Bài giảng Video clip

Thủ công Làm lọ hoa gắn tường Nguyễn Ngọc Thúy Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập Nguyễn Hoàng Phi Yến Bài giảng Video clip

Toán Làm quen với thống kê số liệu Nguyễn Ngọc Thúy Bài giảng Video clip

Tiếng Anh Unit 9: What are you wearing? Nguyễn Đỗ Kim Ngân Bài giảng Video clip

Tập đọc Rước đèn ông sao Nguyễn Thị Hạnh Bài giảng Video clip

Mĩ thuật
Tạp nặn tạo dáng.Nặn hoặc vẽ, xé dán 

hình con vật
Nguyễn Hoàng Phi Yến Bài giảng Video clip

LTVC MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy Hồ Thị Tú Quỳnh Bài giảng Video clip

Chính tả Nghe viết: Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử Lê Thị Hồng Cúc Bài giảng Video clip

TN&XH Tôm, cua - Cá Hồ Thị Tú Quỳnh Bài giảng Video clip

Âm nhạc Nguyễn Thị Thúy Anh Bài giảng Video clip

Toán Kiểm tra Nguyễn Hoàng Phi Yến File đề kiểm tra

TLV Kể về một ngày hội Tạ Thanh Trúc Bài giảng Video clip

Tập viết Ôn chữ hoa T Tạ Thanh Trúc Phiếu tập viết
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 

Thứ hai

  20/4/2020

Thứ ba

  21/4/2020

Thứ tư

  22/4/2020

Thứ năm

  23/4/2020

Thứ sáu

  24/4/2020

HIỆU TRƯỞNG

( ký tên đóng dấu)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Thời  gian
Môn/

 Phân môn
Bài giảng GV giảng dạy Hình thức Link bài giảng Ghi chú

Toán Luyện tập/136 Dương Liêu Thịnh Phúc Bài giảng Video clip

Tập đọc Thắng biển Hồ Thị Trúc Bạch Bài giảng Video clip

20/4/2020 Đạo đức
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 

(tiết 1)
Nguyễn Lê Phương Trúc Bài giảng Video clip

Thứ ba Kĩ thuật
Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép 

mô hình kĩ thuật
Xuân Thị Bích Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập/137 Dương Liêu Thịnh Phúc Bài giảng Video clip

LTVC Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Nguyễn Thị Hồng Vân Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập chung/137 Dương Liêu Thịnh Phúc Bài giảng Video clip

Anh văn
Unit 9 What’s the fastest animal in the 

word?
Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi Bài giảng Video clip

22/4/2020 Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Hồ Thị Trúc Bạch Bài giảng Video clip

Tập làm văn
LT xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả 

cây cối
Xuân Thị Bích Bài giảng Video clip

Thứ năm Toán Luyện tập chung/138 Dương Liêu Thịnh Phúc Bài giảng Video clip

23/4/2020 Khoa Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Nguyễn Lê Phương Trúc Bài giảng Video clip

Mĩ thuật Xem tranh đề tài sinh hoạt Nguyễn Thị Hồng Vân Bài giảng Video clip

Thứ sáu
Toán Luyện tập chung/138 Duong Liêu Thịnh Phúc Bài giảng Video clip

23/4/2020 Âm nhạc Nguyễn Thị Thúy Anh Bài giảng Video clip

TLV Lt miêu tả cây cối Xuân Thị Bích Bài giảng Video clip
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 

Thứ hai

21/4/2020

Thứ tư

HIỆU TRƯỞNG

( ký tên đóng dấu)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Thời  gian
Môn/

 Phân môn
Bài giảng GV giảng dạy Hình thức Link bài giảng Ghi chú

Tập đọc Nghĩa thầy trò Huỳnh Trâm Bài giảng Video clip

Khoa học Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Lý Thị Tuyết Nhi Bài giảng Video clip

Toán Nhân số đo thời gian Nguyễn Thái Bình Dương Bài giảng Video clip

Địa lí Châu Phi (tt) Nguyễn Hữu Minh Hợp Bài giảng Video clip

Toán Chia số đo thời gian Nguyễn Thái Bình Dương Bài giảng Video clip

Chính tả Ghép bài tuần 26,27 Đoàn Thị Ngọc Phụng Bài giảng Video clip

Tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Huỳnh Trâm Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập Nguyễn Thái Bình Dương Bài giảng Video clip

Khoa học Sự sinh sản của thực vật có hoa Lý Thị Tuyết Nhi Bài giảng Video clip

Tiếng Anh Unit 9: Will it really happen? Vương Chí Cường Bài giảng Video clip

Mĩ thuật
Vẽ trang trí: Tập kẻ kiểu chữ in hoa, nét 

thanh, nét đậm
Đoàn Thị Ngọc Phụng Bài giảng Video clip

Toán Luyện tập chung Nguyễn Thái Bình Dương Bài giảng Video clip

LTVC Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu Trần Kiết Dinh Bài giảng Video clip

Toán Vận tốc Nguyễn Thái Bình Dương Bài giảng Video clip

Âm nhạc Nguyễn Thị Thúy Anh Bài giảng Video clip
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 

Thứ hai

  20/4/2020

HIỆU TRƯỞNG

Thứ ba

  21/4/2020

Thứ tư

  22/4/2020

Thứ năm

  23/4/2020

Thứ sáu

  24/4/2020

( ký tên đóng dấu)


